
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH VÀ KINH PHÍ CHI TRẢ CHO CÁN BỘ CẤP XÃ NGHỈ THEO NĐ 29/2023/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số:        /UBND-NC ngày   /   /2024 của UBND thành phố)

TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh

Trình độ
đào tạo

Chức danh
chuyên

môn đang
đảm nhiệm

Tiền lương theo
ngạch, bậc, chức

danh, chức vụ
hiện hưởng

Phụ cấp chức vụ
(nếu có)

Phụ cấp
thâm niên
nghề (nếu

có)

Phụ cấp
thâm niên

vượt khung
(nếu có)

Hệ số chênh
lệch bảo lưu

(nếu có)

Lương ngạch,
bậc trước liền

kề Tiền lương
tháng hiện

hưởng (1000
đồng)

Tiền lương
tháng để tính

trợ cấp do
đóng BHXH
(1000 đồng)

Số năm
đóng

BHXH
theo sổ
BHXH

Thời điểm
tinh giản
biên chế

Tuổi khi
giải

quyết
tinh giản
biên chế

Kinh phí để thực hiện tinh giản biên chế
(1000 đồng)

Lý do tinh giản

Hệ số
lương

Thời điểm
hưởng Hệ số Thời điểm

hưởng

Mức
phụ
cấp

Thời
điểm

hưởng

Mức
phụ
cấp

Thời
điểm

hưởng
Hệ số

Thời
điểm

hưởng
Hệ số

Thời
điểm

hưởng
Tổng cộng

Trợ cấp tính
cho 03 tháng

tiền lương
hiện hưởng

Trợ cấp cho
mỗi năm

công tác có
đóng BHXH

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25

I UBND phường Nghĩa Chánh

1 Nguyễn Nhân 10-12-1964 Đại học

Chủ tịch
Uỷ ban
MTTQ

Việt Nam

3,66 10/2021 0,2 12/2015 3,33 10/2018 6.948.000 5.667.390 19 năm
10 tháng 01-04-2024 59 tuổi

3 tháng 190.865.700 20.844.000 170.021.700

Kết quả đánh giá xếp
loại cán bộ năm 2023
ở mức “Hoàn thành

nhiệm vụ”; ông
Nguyễn Nhân có

nguyện vọng xin thôi
việc ngay và được
Đảng ủy phường

Nghĩa Chánh thống
nhất.
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LƯƠNG BÌNH QUÂN CỦA CÁN BỘ CẤP XÃ NGHỈ THEO NGHỊ ĐỊNH 29/2023/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
(Kèm theo Công văn số:        /UBND-NC ngày    / 03 /2024 của UBND thành phố)

1 Ông Nguyễn Nhân_Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Chánh

Từ tháng Đến tháng HS lương VK TN nghề PCCV Tổng hệ số
được hưởng

mức lương
 tối thiểu tại
 thời điểm

Số
tháng

Tổng cộng
tiền lương

 

Lương
bình quân
60 tháng

04/2019 06/2019 3,33 0,2 3,5300 1.390.000 3 14.720.100
07/2019 09/2021 3,33 0,2 3,5300 1.490.000 27 142.011.900
10/2021 06/2023 3,66 0,2 3,8600 1.490.000 21 120.779.400
07/2023 03/2024 3,66 0,2 3,8600 1.800.000 9 62.532.000

60 340.043.400 5.667.390
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